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                    Ngày 20/4/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HÊN MƯỜNG KH, TỈNH LÀO CAI 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đặng Hải Quân. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  Ông Vương Đức Quân. 

2.  Bà Tẩn Thị Thanh. 

Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Thị Thu Hiền, Thư ký Tòa án nhân dân Hện 

Mường KH, tỉnh Lào Cai. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Hện Mường KH, tỉnh Lào Cai tham gia 

phiên tòa: Ông Thào Văn KH - Kiểm sát viên  

Ngày 20 tháng 04 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Hện Mường KH, 

tỉnh Lào Cai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 01/2022/HSST, 

ngày 04 tháng 03 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số:01/2022/QĐXXST-HS, ngày 01/04/2022 đối với bị cáo: 

Trần Minh C, sinh ngày 27/10/ 1994 tại Hện Mường KH, tỉnh Lào Cai; 

Nơi cư trú tại: Thôn X, xã S, Hện Mường KH, tỉnh Lào Cai; Hiện tạm trú tại tổ 

dân phố X, thị trấn Mường KH, Hện Mường KH, tỉnh Lào Cai; Nghề nghiệp: 

Lao động tự do; Trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt 

Nam; Tôn giáo: Không; con ông Trần Minh C sinh năm 1972 hiện trú tại thành 

phố Hải Phòng, và bà Phạm Thị H sinh năm 1973 Hiện trú tại thôn X, xã S, Hện 

Mường KH, tỉnh Lào Cai. Bị cáo có vợ là Bàn Thị Quỳnh sinh năm 1998 và có 

02 con lớn sinh năm 2017 nhỏ sinh năm 2019. Hiện vợ con trú tại thôn X, xã S, 

Hện Mường KH, tỉnh Lào Cai.  

Tiền án: bị cáo có 01 tiền án (Ngày 20/4/2017 bị Tòa án nhân dân Hện 

Mường KH xét xử tuyên phạt 02 năm tù cho hưởng án treo thử thách 04 năm về 

tội Cố ý gây tH tích, ngày 20/4/2021 đã chấp hành xong thời gian thử thách, 

(nhưng chưa được xóa án tích). 

Tiền sự: bị cáo có 01 tiền sự (ngày 10/9/2021 bị Công an Hện Mường KH 

xử phạt vi phạm hành C bằng hình thức phạt tiền 750.000 đồng về hành vi Sử 

dụng trái phép chất ma túy). 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 23/12/2021. Hiện đang tạm giam tại nhà 

tạm giữ Công an Hện Mường KH, tỉnh Lào Cai - Có mặt tại phiên tòa. 
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Người bị hại: chị Hà Thị N, sinh năm 1973; Hiện cư trú tại tổ dân phố N- R 

thị trấn Mường KH, Hện Mường KH, tỉnh Lào Cai. (Có đơn xét xử vắng mặt). 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Chị Phạm Thị H sinh năm 1973; 

hiện cư trú tại thôn X, xã S, Hện Mường KH, tỉnh Lào Cai. Có mặt tại phiên tòa. 

Người làm chứng:  

1. Anh Pờ Sín T sinh năm 1996; Hiện cư trú tại tổ dân phố N- R, thị trấn 

Mường KH, Hện Mường KH, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt. 

2. Chị Lại Thị Bích H sinh năm 1983; Hiện cư trú tại tổ dân phố Xóm Mới, 

thị trấn Mường KH, Hện Mường KH, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt. 

3. Anh Nguyễn Ngọc Đức sinh năm 1995; Hiện cư trú tại tổ dân phố X, thị 

trấn Mường KH, Hện Mường KH, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt. 

4. Anh Nguyễn Quang H sinh năm 1995; Hiện cư trú tại tổ dân phố Phố 

Cũ, thị trấn Mường KH, Hện Mường KH, tỉnh Lào Cai. Có mặt. 

5. Cháu Pờ Sín R sinh năm 2007; Hiện cư trú tại tổ dân phố N- R, thị trấn 

Mường KH, Hện Mường KH, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt. 

6. Anh Pờ Khái T sinh năm 1969 ; Hiện cư trú tại tổ dân phố N- R, thị trấn 

Mường KH, Hện Mường KH, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt. 

7. Anh Dương Văn O sinh năm 1988; Hiện cư trú tại tổ dân phố X, thị trấn 

Mường KH, Hện Mường KH, tỉnh Lào Cai. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 21 giờ ngày 27/11/2021, Trần Minh C, sinh ngày 27/10/1994, trú 

tại thôn X, xã S, Hện Mường KH cùng với Nguyễn Quang H, sinh năm 1995 trú 

tại tổ dân phố Phố Cũ, thị trấn Mường KH, Hện Mường KH rủ nhau đi hát tại 

quán Karaoke Hải Bình, tại tổ dân phố Mã Tuyển, thị trấn Mường KH, Hện 

Mường KH. Khi đến quán hát, C vào trong phòng hát thì nhìn thấy trong phòng 

hát có anh Pờ Sín T, sinh năm 1996, trú tại tổ dân phố N - R, thị trấn Mường 

KH, Hện Mường KH cũng đang hát ở đó. Thấy T nên Trần Minh C nghĩ lại cho 

rằng trước đây T có cùng vợ của mình đi hát và nghi ngờ T có tình cảm với vợ 

của mình nên cảm thấy bực tức, C đi lại gần và dùng tay đấm vào mặt T một 

phát và được bạn bè can ngăn, T đi xuống tầng 1 của quán hát, C đi theo xuống 

thấy T đang đứng ở gần cửa ra vào quán hát nên tiếp tục lao vào túm cổ áo của T 

thì bạn bè của C đã tiếp tục can ngăn. Sau đó T đã đi sang rạp đám cưới của bạn 

ở Mã Tuyển để uống rượu.  

 Do vẫn thấy bực tức trong người nghĩ là T đã về nhà nên C một mình đi 

xe máy sang nhà của T với mục đích tìm T để đánh. Trên đường đi, C đi vào 

trong quán đồ nướng của chị Lại Thị Bích H, sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố 

Xóm Mới, thị trấn Mường KH, Hện Mường KH lấy 01 con dao (loại dao gọt hoa 

quả) dài 27,5cm, C bảo với chị H là “để em mượn con dao”, rồi không đợi chị H 

trả lời, C đút con dao vào túi quần dài phía sau đang mặc rồi ngồi lên xe nổ máy 

đi sang nhà T. Khi đến nhà của T, C dừng xe ở bên ngoài cổng gọi thì có em trai 

T là Pờ Sín R, sinh năm 2007 ở nhà. Sau khi hỏi R biết T không ở nhà, bố mẹ T 

đang đi hát tại quán hát Karaoke 86, tại Tổ dân phố Tùng Lâu, thị trấn Mường 
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KH, Hện Mường KH. C nói dối R là T bị tai nạn giao thông và bảo R gọi điện 

cho chị Hà Thị N, sinh năm 1973 là mẹ của T và R để nói cHện. R gọi cho mẹ là 

chị Hà Thị N, C cầm điện thoại nói cHện với chị N về việc T bị tai nạn và hẹn 

gặp chị N ở trước cửa quán Karaoke 86. Sau đó C đi đến quán karaoke 86 . khi 

đến trước cửa quán C nhìn xung quanh thì thấy có một người phụ nữ mặc áo 

khoác đỏ đang đứng lề đường đối diện quán hát, nghĩ là chị Hà Thị N nên C đi 

lại gần cách khoảng 1m và hỏi “Cô có phải là mẹ của T không?” Chị Hà Thị N 

quay mặt về hướng C và trả lời là “Phải” thì ngay lập tức tay phải C rút dao từ 

trong túi quần ra, đâm một phát theo chiều từ dưới lên trên trúng vào vùng cằm 

và miệng của chị N. Thấy vậy mọi người can ngăn và đẩy Trần Minh C ra làm 

tuột một chiếc dép của C ở trên đường. Thấy chị N chảy nhiều máu nên C hoảng 

sợ và vứt lại con dao ở cạnh đường rồi ngồi lên xe máy bỏ trốn xuống thành phố 

Lào Cai. chị Hà Thị N được gia đình đưa đi cấp cứu và khâu vết tH, điều trị tại 

Bệnh viện đa khoa Hện Mường KH. Đến ngày 10/12/2021, Trần Minh C đã đến 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hện Mường KH để đầu thú và khai nhận T 

bộ hành vi phạm tội của mình. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tH tích số 278/TgT ngày 09/12/2021 

của Trung R pháp y tỉnh Lào Cai kết luận kết luận tỉ lệ phần trăm tổn tH cơ thể 

như sau:  

- Vết tH tH môi - cằm đã khâu kích thước trung bình: mức tổn hại sức 

khỏe là 06%; 

- Mẻ răng 1.1: Mức tổn hại sức khỏe là 01%; 

Tỷ lệ tổn tH cơ thể do tH tích gây nên của Hà Thị N hiện tại là: 07%; 

Cơ chế Chấn tH: Chấn tH trực tiếp; Vật gây tH tích: Vật sắc. 

Bản Cáo trạng số 01/CT- VKS ngày 03 tháng 03 năm 2022, Viện kiểm sát 

nhân dân Hện Mường KH, tỉnh Lào Cai truy tố bị cáo Trần Minh C về tội “ Cố ý 

gây tH tích” theo điểm a, i Khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Hện Mường KH. Đề N Hội 

đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Trần Minh C phạm tội: “Cố ý gây tH tích” 

Áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Minh C từ 01 

(một) năm đến 01(một)  năm 06 (Sáu) tháng tù.  

Về xử lý vật chứng:  - Đối với 01 con dao bằng  kim loại màu trắng thân dao 

bị cong theo chiều từ trái qua phải, thân dao dài 16cm, mũi dao nhọn, bản dao 

rông nhất 4,9 cm, chuôi dao bằng gỗ chiều dài 11,5cm, cuốn băng dính màu đen, 

trên thân dao in chữ KIWI BRAND con dao đã cũ là công cụ phạm tội không có 

giá trị nên tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với 01 chiếc dép tông màu đen (chân dép bên trái) chất liệu nhựa có 

chiều dài 27cm rộng 10cm dưới đế dép in số 40 lòng dép in chữ SPORTG. đã cũ 

không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. Nên căn cứ điểm a khoản 1 Điều 

47 của Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự 

để giải quyết. 

Về dân sự: Người bị hại chị Hà Thị N đã nhận số tiền là 25.000.000 đồng 

không có yêu cầu đề N gì thêm nên không xem xét giải quyết. Tại phiên tòa hôm 

nay người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan chị Phạm Thị H là mẹ của bị cáo 
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không yêu cầu bị cáo phải trả số tiền mà chị H đã bồi thường cho bị hại nên 

không giải quyết. 

Về án phí: Đề N Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự. Khoản1 Điều 23 N quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016. Tuyên 

về án phí đối với bị cáo theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

[1] Về thủ tục tố tụng : Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra 

Công an Hện Mường KH, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Hện Mường 

KH, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều phù hợp đúng theo quy định của pháp luật.    

[2] Về nội dung vụ án:  Tại phiên toà bị cáo Trần Minh C đã thừa nhận T 

bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung vụ án đã được tóm tắt ở phần trên.  

Qua lời khai của bị cáo tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét các tài liệu chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án, qua kết quả tranh luận tại phiên tòa, từ đó đủ cơ sở xác định: 

Vào khoảng 21 giờ ngày 27/11/2021 Trần Minh C đã dùng dao đâm chị Hà Thị 

N gây tH tích tổn hại sức khỏe là 7% như vậy có đủ cơ sở kết luận bị cáo Trần 

Minh C phạm tội “Cố ý gây tH tích” theo điểm a, i khoản 1 Điều 134 của Bộ 

luật Hình sự.   

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn T phù hợp với lời 

khai của người bị hại, người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong 

hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ căn cứ để kết luận bị cáo Trần Minh C phạm tội 

“Cố ý gây tH tích”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, i khoản 1 

điều 134 của Bộ luật hình sự.  

Cáo trạng số 01/CT -VKS ngày 03/03/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

Hện Mường KH, tỉnh Lào Cai truy tố bị cáo Trần Văn C về tội danh và điều luật 

như viện dẫn ở trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

        [3]  Về tính chất nguy hiểm của hành vi: Hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o lµ rÊt 

nguy hiÓm, ®· x©m ph¹m nghiªm träng ®Õn søc khoÎ cña chị Hà Thị N  ®­îc 

ph¸p luËt b¶o vÖ, g©y mÊt trËt tù trÞ an x· héi t¹i ®Þa ph­¬ng, ¶nh h­ëng xÊu ®Õn 
t×nh ®oµn kÕt trong nh©n d©n ë khu vùc thị trấn Mường KH HÖn M­êng Kh­¬ng, 

tØnh Lµo Cai. Bị cáo đã dùng  dao là hung khí nguy hiểm đâm vào vùng cằm và 

miệng chị Hà Thị N. V× vËy, cÇn ph¶i xö lý ®èi víi bÞ c¸o thËt nghiªm kh¾c míi 

cã t¸c dông răn ®e, gi¸o dôc ®èi víi bÞ c¸o nãi riªng vµ phßng ngõa nãi chung.   

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Trần Minh C bị cáo có 01 tiền án ngày 

20/4/2017 bị Tòa án nhân dân Hện Mường KH xét xử tuyên phạt 02 năm tù cho 

hưởng án treo thử thách 04 năm về tội Cố ý gây tH tích, ngày 20/4/2021 đã chấp 

hành xong thời gian thử thách, (nhưng chưa được xóa án tích) hơn nữa bị cáo C 
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còn có 01 tiền sự ngày 10/9/2021 bị Công an Hện Mường KH xử phạt vi phạm 

hành C bằng hình thức phạt tiền 750.000 đồng về hành vi “Sử dụng trái phép 

chất ma túy” .Vì vậy nên áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo 

điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự 

-Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên toà hôm nay, bị 

cáo Trần Minh C đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của 

mình, Sau khi phạm tội bị cáo C đã đầu thú. Bị cáo đã tác động gia đình bồi 

thường T bộ thiệt hại hơn nữa người bị hại Hà Thị N có làm đơn xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. Mẹ của bị cáo là Phạm Thị H được Bộ trưởng bộ y tế tặng 

bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân. Do đó Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, s khoản 1 

và khoản 2 điều 51 của Bộ luật hình sự để giải quyết là phù hợp.  

 [4] .Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại chị Hà Thị N đã nhận tiền bồi 

thường và không yêu cầu bị cáo phải bồi bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét 

xử không giải quyết là phù hợp.Tại phiên tòa hôm nay người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan chị Phạm Thị H là mẹ của bị cáo không yêu cầu bị cáo phải 

trả số tiền mà chị H đã bồi thường cho bị hại nên Hội đồng xét xử không giải 

quyết. 

[5]. Về vật chứng: - Đối với 01 con dao bằng  kim loại màu trắng thân dao 

bị cong theo chiều từ trái qua phải, thân dao dài 16cm, mũi dao nhọn, bản dao 

rông nhất 4,9 cm, chuôi dao bằng gỗ chiều dài 11,5cm, cuốn băng dính màu đen, 

trên thân dao in chữ KIWI BRAND con dao đã cũ là công cụ phạm tội không có 

giá trị nên tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với 01 chiếc dép tông màu đen (chân dép bên trái) chất liệu nhựa có 

chiều dài 27cm rộng 10cm dưới đế dép in số 40 lòng dép in chữ SPORTG. đã cũ 

không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. Nên căn cứ điểm a khoản 1 Điều 

47 của Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự 

để giải quyết. 

Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Trần Minh C phạm tội “cố ý gây tH tích” 

Căn cứ điểm a, i khoản 1 Điều 134;  điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015.   

 Xử phạt Trần Minh C  01 (một) năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn tính từ ngày 

bắt tạm giam là ngày 23/12/2021. 

2. Về vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; điểm 

a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.  

- Tịch thu tiêu hủy 01 con dao bằng  kim loại màu trắng thân dao bị cong 

theo chiều từ trái qua phải, thân dao dài 16cm, mũi dao nhọn, bản dao rộng nhất 

4,9 cm , chuôi dao bằng gỗ chiều dài 11,5cm, cuốn băng dính màu đen, trên thân 

dao in chữ KIWI BRAND.  

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc dép tông nhựa màu đen (chândép bên trái) có 

chiều dài 27cm rộng 10cm dưới đế dép in số 40 lòng dép in chữ SPORTG. theo 
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biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 03/03/2022 giữa Công an Hện 

Mường KH tỉnh Lào Cai với chi cục thi hành án Hện Mường KH, tỉnh Lào Cai.  

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a 

khoản 1 Điều 23 N quyết số 326/2016/UBTVQH quy định về án phí lệ phí Tòa 

án. bị cáo Trần Minh C phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn) đồng tiền án phí 

hình sự sơ thẩm . 

  Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị 

hại Hà Thị N vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc niêm yết theo quy định tại khoản 1 Điều 331; khoản 

1 Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.   

       Nơi nhận: 
- TANDT Lào Cai;  

- VKSND Hện Mường KH; 

- VKSND tỉnh Lào Cai; 

- Công an  Hện Mường KH;  

- Chi cục T.H.A dân sự;  

- Sở tư pháp; 

- Bị cáo; 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

- Người bị hại; 

- Lưu: HS; THS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

          

 

 

 

                     Đặng Hải Quân  

 

 


